PHIẾU TRẮC NGHIỆM MÔN CÔNG NGHỆ 5
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của sản phẩm công nghệ?
A. Góp phần mang lại sự tiện nghi, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của con người.
B. Năng suất lao động được nâng cao.
C. Giúp xử lí các vấn đề môi trường, tạo ra môi trường sống trong lành, thuận tiện cho con người.
D. Lưu giữ và phát triển nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia, dân tộc.
Câu 2: Điền vào dấu ba chấm (…) trong đoạn thông tin dưới đây:
…………(1)……….. có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Chúng góp phần mang lại sự …………(2)……….., đáp ứng các nhu cầu đa dạng của con người.
A. (1) – Sản phẩm điện tử, (2) – tiện dụng.
B. (1) – Sản phẩm công nghệ, (2) – tiện tích.
C. (1) – Sản phẩm thông minh, (2) – tiện ích.
D. (1) – Sản phẩm cao cấp, (2) – tiện dụng.
Câu 3: Mặt trái của công nghệ sản xuất giấy ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và con người?
A. Nước thải chưa qua xử lí xả trực tiếp ra sông, hồ, gây ô nhiễm môi trường.
B. Quá trình cắt nhỏ, làm sạch nguyên liệu tre, nứa, gỗ gây ảnh hưởng đến môi trường sống.
C. Máy móc tạo ra nhiều tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến đời sống con người. 
D. Hoạt động sản xuất liên tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Câu 4: Sáng chế góp phần tạo ra:
A. Sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ.
B. Những vật dụng sinh hoạt hằng ngày của con người.
C. Phương tiện đi lại cho con người.
D. Máy móc, phục vụ cho đời sống con người.
Câu 5: Bước nào là bước quan trong nhất trong thiết kế?
A. Chọn màu sắc phù hợp.
B. Tính toán chi phí.
C. Lên ý tưởng thiết kế.
D. Lựa chọn dụng cụ.
Câu 6: Đâu không phải là bước chính để thiết kế một sản phẩm?
A. Hình thành ý tưởng về sản phẩm.
B. Vẽ phác thảo sản phẩm và lựa chọn vật liệu, dụng cụ.
C. Làm sản phẩm mẫu.
D. Tính toán chi phí.
Câu 7: Điền vào dấu “…” để hoàn chỉnh câu văn sau:
Kết thúc cuộc gọi: ... vào thân máy của điẹn thoại cố định hoặc … trên màn hình điện thoại di động.
A. Nói rõ ràng, lịch sự; bấm biểu tượng thực hiện cuộc gọi.
B. Bấm biểu tượng thực hiện cuộc gọi; đặt ống nghe và nói.
C. Đặt ống nghe và nói; bấm biểu tượng kết thúc.
D. Nói cảm ơn; nói rõ ràng, lịch sự.
Câu 8: Ý nào sau đây không đúng khi nói về tác dụng của điện thoại?
A. Dùng để liên lạc.
B. Hỗ trợ các tiện ích như: nghe nhạc, xem phim, định vị,…
C. Điện thoại có thể để bàn hoặc mang theo người.
D. Không thực hiện được thanh toán, định vị.
Câu 9: Khi sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh cần lưu ý điều gì?
A. Sử dụng khoang làm lạnh để bảo quản thực phẩm và khoang cấp đông để làm đá và bảo quản đông lạnh thực phẩm.
B. Để thực phẩm còn nóng vào bên trong tủ lạnh.
C. Để quá nhiều thực phẩm vào bên trong tủ lạnh.
D. Không sử dụng màng bọc hoặc hộp đựng để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh.
Câu 10: Có thể điều chỉnh nhiệt độ làm lạnh ở các khoang của tủ lạnh bằng cách nào?
A. Rút dây điện thường xuyên.
B. Xoay núm điều chỉnh bên trong tủ lạnh.
C. Mở ngăn mát tủ lạnh cho tăng nhiệt.
D. Mang ra cửa hàng sửa chữa.
Câu 11: Ý nào sau đây nói không đúng về vị trí, vai trò các khoang trong tủ lạnh?
A. Tủ lạnh thường gồm hai khoang.
B. Khoang làm lạnh để bảo quản lạnh thực phẩm.
C. Khoang cấp đông để làm đá và bảo quản đông lạnh thực phẩm.
D. Trong mỗi khoang thường có một ngăn để thuận tiện sắp xếp và bảo quản thực phẩm.
Câu 12: Khi tích trữ được một lượng pin cũ nhất định chúng ta cần làm gì?
A. Để phân loại sang rác hữu cơ.
B. Chôn lượng pin cũ xuống đất.
C. Mang ra biển để vứt.
D. Mang đến các điểm thu gom rác thải điện tử để chúng được xử lí.
Câu 13: Ý nào dưới đây nói đúng về bước lắp hệ truyền động vào trục và bánh xe của mô hình lắp ráp xe điện chạy bằng pin?
A. Kiểm tra các mối ghép.
B. Dùng tấm 2 lỗ để cố dịnh động cơ vào khung xe.
C. Lắp bánh xe vào trục bánh xe.
D. Điều chỉnh lại sản phẩm.
Câu 14: Tiêu chí để đánh giá mô hình xe điện chạy bằng pin là:
A. Chưa chính xác nhưng đủ chi tiết.
B. Môi ghép không đủ.
C. Đúng hình dạng, gọn gàng.
D. Xe không chạy được khi đóng công tắc.
Câu 15: Máy phát điện gió được dùng để làm gì?
A. Dùng để làm quay động cơ.
B. Dùng để biến đổi năng lượng gió thành năng lượng điện.
C. Dùng để biến đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng điện.
D. Dùng để biến đổi năng lượng nước thành năng lượng điện.
Câu 16: Nguồn năng lượng gió có đặc điểm gì?
A. Hiếm hoi, rất khó tìm kiếm.
B. Không tái tạo, nếu khai thác bừa bãi sẽ cạn kiệt.
C. Sạch, mạnh, có sẵn trong tự nhiên và không giới hạn.
D. Sạch, có sẵn trong tự nhiên nhưng yếu, không hiệu quả trong việc tạo ra điện năng.
Câu 17: Các nhà khoa học Mĩ đã lấy cảm hứng từ điều gì để có thể thiết kế các máy phát điện gió với khả năng chống bão?
A. Cảm hứng sinh học từ những cây cọ.
B. Cảm hứng sinh học từ những cây phong ba.
C. Cảm hứng từ những chiếc cối xay gió của thời trung cổ.
D. Cảm hứng từ nhưng ngọn hải đăng ngoài biển khơi.
Câu 18: Đâu không phải ưu điểm của nguồn năng lượng gió?
A. Là nguồn năng lượng vô tận và không cạn kiệt, xuất hiện ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ.
B. Là nguồn năng lượng quý giá, đem lại giá trị kinh tế cao nhất.
C. Sạch, không chứa các chất độc hại nên không gây ô nhiễm không khí.
D. Không cần phụ thuộc vào nguồn cung cấp, vì luôn xuất hiện trong bầu khí quyển.
Câu 19: Điền vào dấu ba chấm (…) trong đoạn thông tin dưới đây:
Pin mặt trời hấp thụ…(1)… mặt trời và chuyển đổi…(2) …ánh sáng năng lượng… (3)…
A. (1) – ánh sáng, (2) – năng lượng, (3) – điện.
B. (1) – ánh sáng, (2) – điện, (3) – năng lượng.
C. (1) – điện, (2) – ánh sáng, (3) – năng lượng.
D. (1) – điện, (2) – năng lượng, (3) – ánh sáng.
Câu 20: Pin mặt trời được dùng để làm gì?
A. Dùng để biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện.
B. Dùng để biến đổi năng lượng điện thành năng lượng ánh sáng.
C. Dùng để biến đổi năng lượng gió thành năng lượng điện.
D. Dùng để biến đổi năng lượng tự nhiên thành năng lượng điện.
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